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Lớp 5A- Năm học: 2024-2025

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: Tiếng việt – Lớp 5

 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: KẾT TỪ (tt) -  Tiết 111
Thời gian thực hiện: Ngày 26 tháng 12   năm 2024

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ

-
Hiểu và nhận biết được các cặp kết từ, các từ ngữ được chúng nối với nhau.

-
Viết được đoạn văn có sử dụng cặp kết từ.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo (thông qua việc giải các BT), NL giao tiếp và hợp tác (thông qua HĐ nhóm). 
Bồi dưỡng các PC chăm chỉ, trách nhiệm (thông qua HĐ chuẩn bị bài, giải các BT).
* HSKT: Hiểu và nhận biết được các cặp kết từ, các từ ngữ được chúng nối với nhau theo mức độ nhận biết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV chuẩn bị: SGK; phiếu học tập cho HS.

- HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một;
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	 H Đ  CỦA HỌC SINH

	5’
	1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

-  Khởi động:

	
	- GV có thể cho HS chơi Trò chơi Truyền bóng.

Cách chơi: Cả lớp cùng tham gia truyền tay nhau 1 quả bóng do GV đã chuẩn bị theo giai điệu một bài hát. Khi nhạc dừng thì sẽ dừng truyền bóng, bóng đến tay HS nào thì HS đó đặt 1 câu có sử dụng kết từ và chỉ ra kết từ đó.

- GV giới thiệu bài: Trong trò chơi vừa rồi, các bạn đã tìm được các kết từ đã học. Ở Bài 8, các em đã được tìm hiểu về kết từ và cách sử dụng chúng khi nói, viết. Hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm về các kết từ được sử dụng thành cặp ở trong câu.
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.

- HS lắng nghe

	15’
	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Mục tiêu: - Giúp học sinh hiểu được thế nào là cặp kết từ, nhận ra các cặp kết từ trong các câu.

	
	Hoạt động 1: Tìm hiểu về cặp kết từ

Cách tiến hành: 
-GV cho HS đọc BT của mục Nhận xét.
-GV tổ chức cho HS HĐ nhóm (mỗi nhóm 4 - 5 HS) thảo luận về 2 CH trong SGK (trang 124).

-GV cho đại điện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. HS khác và GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

+ Các từ in đậm trong những câu sau có tác dụng gì? 

+ Các từ này có gì khác với những kết từ mà em đã học ở bài trước? 
+ Các từ in đậm có tác dụng nối các từ ngữ trong câu với nhau.

+ Các từ này khác với các kết từ đã học ở bài trước ở 2 điểm:

(1)
Chúng hoạt động theo cặp (2 từ): nếu... thì...; tuy... nhưng...; không chỉ... mà còn...; vì... nên...

(2)
Chúng chỉ được dùng để nối các từ ngữ trong một câu (mà không dùng để nối các câu với nhau).
- GV kết luận: Các cặp từ ): nếu... thì...; tuy... nhưng...; không chỉ... mà còn...; vì... nên... được gọi là cặp kết từ. 

Hoạt động 2: Rút ra bài học

- GV đặt câu hỏi giúp HS rút ra bài học: Ngoài các kết từ đã học ở bài trước, các từ ngữ trong câu còn có thể được nối với nhau bằng gì?
- Các từ ngữ trong câu còn có thể được nối với nhau bằng một cặp kết từ.

Các cặp kết từ thường gặp là:

+ Vì... nên...; do... nên...; nhờ... mà...

+ Nếu... thì...; hễ... thì (là)...

+ Tuy... nhưng...; mặc dù... nhưng...

+ Không những... mà còn...; không chỉ... mà còn...

-  GV nhận xét và chiếu nội dung bài học. Cho vài HS nhắc lại.

- Yêu cầu HS đặt câu có sử dụng cặp kết từ, sau đó chia sẻ cặp đôi.
	- Học sinh đọc yêu cầu của bài tập.

- Thực hiện hoạt động theo hướng dẫn của giáo viên.

-  Đại diện các nhóm trình bày kết quả: 
- HSKT: Cùng thảo luận và làm BT theo mức độ nhận biết.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- Học sinh đặt câu với cặp kết từ, chia sẻ cặp đôi/chia sẻ trước lớp.

	10’
	3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH
Mục tiêu: 

- Lựa chọn được các cặp kết từ phù hợp với nội dung câu văn.
- Viết được đoạn văn có các câu sử dụng cặp kết từ.

	
	Hoạt động 3.
 Tìm cặp kết từ phù hợp để thay kí hiệu bông hoa trong mỗi câu (BT 1)

Cách tiến hành:

- Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu bài tập 1.

- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi tìm cặp kết từ phù hợp ðể thay kí hiệu bông hoa trong mỗi câu. 

- GV nhận xét; hướng dẫn HS sửa BT (nếu cần).

a) Cặp kết từ không chỉ… mà còn… GV giải thích: Cặp từ ấy nối viết chữ đẹp và nổi tiếng về tài văn thơ.

B Cặp kết từ nhờ… mà… GV giải thích: Cặp từ ấy: nối các từ ngữ phục hồi rừng ngập mặn và ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng.

c) Cặp kết từ hễ… là… GV giải thích: Cặp từ ấy nối các từ ngữ có con bọ xít nào và chú cháu bé Trang lại bắt cho gà ăn.

- Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu bài tập 2.

- GV cho HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn theo yêu cầu của đề (SGK, trang 125); chỉ ra cặp kết từ trong đoạn văn.

- GV gọi một số HS báo cáo kết quả ( hoặc GV chiếu bài làm của HS). Cả lớp nhận xét về đoạn văn và việc sử dụng cặp kết từ trong đoạn.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS hoàn thiện bài viết.
VD: Bằng sự khẩn trương, dũng cảm và khéo léo của mình, các chiến sĩ cảnh sát trong bài đọc “32 phút giành sự sống” đã cứu được bạn nhỏ bị nạn. Các chú không chỉ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn chiếm trọn vẹn niềm tin yêu của nhân dân. Em rất cảm phục các chú. 

- Gv hỏi: Có thể thay cặp kết từ trong đoạn văn bằng cặp kết từ nào khác mà nghĩa câu văn không thay đỏi?
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập; cả lớp đọc thầm theo. BT1: Tìm cặp kết từ phù hợp để thay kí hiệu bông hoa trong mỗi câu. 
- HS làm việc nhóm đôi thực hiện yêu cầu của bài tập.

- HSKT: Cùng thảo luận và làm BT theo mức độ nhận biết.

- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác nêu ý kiến. 
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập; cả lớp đọc thầm theo. (BT 2: Viết một đoạn văn ngắn về các chiến sĩ công an trong một bài đọc mà em đã học; trong đoạn văn có ít nhất một câu sử dụng cặp kết từ. chỉ ra cặp kết từ ấy.)

- HS làm việc cá nhân viết đoạn văn vào vở ô li.

- HS báo cáo kết quả
- HS lắng nghe

- HS trả lời

	5’
	4. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ VÀ NỐI TIẾP

	
	- GV hỏi: Bài học hôm nay giúp các em biết được điều gì?

- Điều đó giúp em việc gì?

- Học sinh về nhà đặt thêm câu có sử dụng những cặp kết từ khác để chia sẻ trước lớp vào tiết sau.
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS về nhà xem trước bài sau: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội.

	- Học sinh trả lời

- HS bổ sung

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




  IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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